
Phụ lục 1: BỔ SUNG CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2026-2027

(Đính kèm Công văn số       /SGDĐT-GDTrH ngày       /7/2026 của Sở GDĐT)

TT Đơn vị Chỉ tiêu được
giao nhu cầu bổ sung Chỉ tiêu sau khi bổ

sung

1 Trường THPT Lê Khiết 420 0 420

2 Trường THPT Ba Tơ 440 0 440

3 Trường THPT Trà Bồng 400 0 400

4 Trường THPT Quang Trung 345 0 345

5 PTDTNT THCS và THPT Đăk Rve 175 0 175

6 Trường PTDTNT THPT Sa Thầy 210 0 210

7 Trường PTDTNT THPT Tu Mơ Rông 240 0 240

8 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 350 0 350

9 Trường THPT Nguyễn Huệ 280 0 280

10 Trường THPT Phan Bội Châu 160 0 160

11 Trường THPT Phan Đình Phùng 160 0 160

12 Trường THPT Phan Chu Trinh 160 5 165

13 Trường THPT Sơn Hà 360 7 367

14 Trường THPT DTNT Tỉnh 161 8 169

15 Trường THPT Nguyễn Trãi 520 8 528

16 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành 440 10 450

17 Trường PTDTNT THPT Đăk Tô 200 10 210

18 Trường THPT Thu Xà 440 14 454

19 Trường THPT Trần Phú 300 15 315

20 Trường THPT Số 2 Đức Phổ 420 16 436

21 Trường THPT Ba Gia 540 18 558

22 Trường THPT Lý Sơn 300 18 318

23 Trường THCS&THPT Phạm Kiệt 280 21 301

24 Trường PTDTNT THPT Măng Đen 260 21 281

25 Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành 240 21 261

26 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 320 22 342

27 Trường PTDTNT THPT Đăk Glei 245 24 269

28 Trường THPT Lê Trung Đình 600 25 625

29 Trường THPT Võ Nguyên Giáp 640 25 665

30 Trường THPT Phạm Kiệt 240 26 266

31 THCS và THPT Liên Việt Kon Tum 200 26 226
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32 Trường PTDTNT THPT Ia Tơi 140 28 168

33 Trường THPT Số 2 Mộ Đức 360 30 390

34 Trường THCS và THPT Ngô Mây 240 30 270

35 Trường THPT Trần Kỳ Phong 500 32 532

36 Trường PTDTNT THPT Kon Tum 175 35 210

37 Trường THPT Minh Long 240 36 276

38 Trường THPT Vạn Tường 480 37 517

39 Trường THPT Tây Trà 240 38 278

40 Trường THPT Bình Sơn 520 38 558

41 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 720 39 759

42 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 320 40 360

43 Trường THPT Trần Quang Diệu 360 40 400

44 Trường THPT Số 1 Đức Phổ 440 40 480

45 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 320 40 360

46 Trường THPT Trần Hưng Đạo 400 44 444

47 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa 380 45 425

48 Trường THPT Lê Lợi 300 45 345

49 Trường THPT Kon Tum 480 47 527

50 Trường THPT Chu Văn An 400 50 450

51 Trường THPT Lê Quý Đôn 500 50 550

52 Trường THPT Lương Thế Vinh 310 50 360

53 Trường THCS và THPT Phó Mục Gia 200 50 250

54 Trường THPT Nguyễn Công Phương 280 56 336

55 Trường THPT Duy Tân 360 76 436

56 Trường THPT Phạm Văn Đồng 360 80 440

57 Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa 520 80 600

58 Trường THPT Sơn Mỹ 440 90 530

59 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 480 100 580

60 Trường THPT Trường Chinh 321 100 421

61 Trường PTDTNT THPT Đăk Hà 400 150 550

Tổng cộng 21.232 1.956 23.188

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2026-07-06T16:17:38+0700


		2026-07-06T16:17:38+0700


		2026-07-06T16:17:38+0700




